
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Thịt đùi kg 5 70 000               350 000                    

Thịt xay kg 2 70 000               140 000                    

Rau muống kg 7 7 000                 49 000                       

Hành lá kg 1 14 000               14 000                       

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

603 000                    

Thịt xay kg 4 70 000               280 000                    

Bí đao kg 7 8 000                 56 000                       

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

Xe buýt chở rau chuyến 1 40 000               40 000                       

Điện thoại T1/2016 217 000                    

Nước T3/2016 409 000                    

1 052 000                 

Thịt xay kg 4 70 000               280 000                    

Mắm cá kg 1 100 000             100 000                    

Tiêu kg 0.5 200 000             100 000                    

Hủ đựng gia vị - 12 cái 100 000                    

Sọt rác cái 1 60 000               60 000                       

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

690 000                    

Thịt gà kg 10 45 000               450 000                    

Cà ri gói 2 10 000               20 000                       

Hành lá kg 1 15 000               15 000                       

Ga bình 2 820 000             1 640 000                 

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

2 175 000                 

Thịt xay kg 6 70 000               420 000                    

Cà chua kg 1 10 000               10 000                       

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

480 000                    

Thịt đùi kg 5 70 000               350 000                    

Dưa cải kg 10 10 000               100 000                    

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

500 000                    

Thịt cốt lết kg 3 77 000               231 000                    

Hành lá kg 1 14 000               14 000                       

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

Điện thoại T2/2016 196 000                    

491 000                    

Thịt xay kg 6 70 000               420 000                    

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

470 000                    

Chả cá kg 4 60 000               240 000                    

Cà chua kg 2 10 000               20 000                       

Rau muống kg 3 7 000                 21 000                       

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

331 000                    

Thịt gà kg 10 45 000               450 000                    

Tổng theo ngày 

05/03/2016

Tổng theo ngày 

15/03/2016

Tổng theo ngày 

08/03/2016

Tổng theo ngày 

10/03/2016

Tổng theo ngày 

12/03/2016

03/03/2016

Tổng theo ngày 

01/03/2016

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT 
Từ ngày 01/03/2016 đến 31/03/2016

Tổng theo ngày 

17/03/2016

Tổng theo ngày 

19/03/2016

Tổng theo ngày 

22/03/2016



Rau muống kg 4 7 000                 28 000                       

Hành lá kg 1 15 000               15 000                       

Cà ri gói 2 10 000               20 000                       

Điện T2/2016 128 000                    

Điện T3/2016 109 000                    

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

800 000                    

Thịt xay kg 6 70 000               420 000                    

Cà chua kg 2 10 000               20 000                       

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

490 000                    

Cá nục kg 10 55 000               550 000                    

550 000                    

Thịt đùi kg 8 70 000               560 000                    

Hành lá kg 1 12 000               12 000                       

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

Dung dịch pha nước rửa 

chén 
gói 1 130 000             130 000                    

Phí vệ sinh 22 000                       

799 000                    

Thịt xay kg 7 70 000               490 000                    

Chuối kg 15 5 000                 75 000                       

565 000                    

9 996 000      

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

24/03/2016

26/03/2016

Tổng 

22/03/2016

Tổng theo ngày 

Tổng theo ngày 

29/03/2016

Tổng theo ngày 

31/03/2016


